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BẢNG GIÁ CAMERA + ĐẦU GHI HÌNH DAHUA CAMERA HDCVI Series



Hình ảnh



Mã sản phẩm



Thông số kỹ thuật



Giá bán ( VND)



CAMERA HDCVI 1.0MP • Camera phiên bản S3 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG • Tích hợp OSD độ ph}n giải 1 Megapixel CMOS 25fps@720P, cho ph}n giải HD trên tín HAC-HDW1000RP-S3 hiệu đường d}y analog • Độ nhạy s|ng tối thiểu [email protected](0Lux IR LED on), chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống ngược s|ng(BLC), chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại 20m với công nghệ hồng ngoại thông minh • Ống kính cố định 3.6mm , chuẩn ng}m nước IP67 đối với m~ HAC-HFW1000RP, điện |p DC12V, công suất 3.5W. • Chất liệu vỏ plastic, môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên HAC-HFW1000RP-S3 c|p đồng trục lên đến 800m với c|p 75-3 ôm kích thước F70mm×154mm 0.2KG đối với m~ th}n v{ Φ85mm×69mm 0.1KG đối với m~ dome



• Camera phiên bản S3 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG HAC-HDW1000MP- •Độ phân giải 1/3" 1Megapixel CMOS , 25/30fps@720P • Độ nhạy s|ng tối thiểu [email protected](0Lux IR LED on), chế độ ng{y đêm(ICR), tự S3 động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống ngược s|ng(BLC), chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại 25m với công nghệ hồng ngoại thông minh • Ống kính cố định 3.6mm , chuẩn ng}m nước IP67 cho cả hai m~, điện |p DC12V, công suất 3.5W. • Chất liệu vỏ kim loại, môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải HAC-HFW1000SP-S3 trên c|p đồng trục lên đến 800m với c|p 75-3 ôm kích thước Φ70mm×165mm 0.35KG đối với m~ th}n v{ Φ93.4mm×79.7mm 0.35KG đối với m~ dome



720,000



895,000



930,000



• Camera phiên bản S3 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG • Độ phân giải 1/4" 1Megapixel CMOS , 25/30fps@720P • Độ nhạy s|ng tối thiểu [email protected](0Lux IR LED on), chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống ngược s|ng(BLC), chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại 25m với công nghệ hồng ngoại thông minh HAC-HFW1100SP-S3 • Ống kính cố định 3.6mm , chuẩn ng}m nước IP67 cho cả hai m~, điện |p DC12V, công suất 3.5W. • Chất liệu vỏ kim loại, môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 800m với c|p 75-3 ôm kích thước Φ70mm×165mm 0.35KG đối với m~ th}n v{ Φ93.4mm×79.7mm 0.35KG



1,150,000



• Độ phân giải 1/3" 1Megapixel CMOS , 25/30fps@720P • Truyền tải tín hiệu HD trên d}y c|p đồng trục không bị trễ. • Hỗ trợ điều khiển OSD trên c|p đồng trục, độ nhạy s|ng tối thiểu 0.01Lux, chống ngược s|ng thực WDR(120dB), chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống ngược s|ng(BLC), chống nhiễu (3D-DNR). • Ống kính cố định 2.8mm, điện |p DC12V, công suất 2.5W, môi trường l{m việc từ 30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 800m với c|p 75-3 ôm



2,860,000



HAC-HUM3100BP



DH-HACHFW1100RP-VFIRE6



• Độ phân giải 1/3" 1 Megapixel CMOS 25fps@720P • Cho ph}n giải HD trên tín hiệu đường d}y analog • Độ nhạy s|ng tối thiểu [email protected](0Lux IR LED on), chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống ngược s|ng(BLC), chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại 60m với công nghệ hồng ngoại thông minh. • Ống kính điều chỉnh từ 2.7~12mm , chuẩn chống nước IP67, điện |p DC12V, công suất 7W



2,880,000



HFW1100RP-VFIRE6



nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại 60m với công nghệ hồng ngoại thông minh. • Ống kính điều chỉnh từ 2.7~12mm , chuẩn chống nước IP67, điện |p DC12V, công suất 7W • Chất liệu vỏ kim loại, môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 800m với c|p 75-3 ôm, kích thước 213.0mm×90.4mm×90.4mm 0.58KG



2,880,000



DH-HACHDW1100EMH



• Độ phân giải 1/3" 1 Megapixel CMOS 25fps@720P • Cho ph}n giải HD trên tín hiệu đường d}y analog • Độ nhạy s|ng tối thiểu [email protected](0Lux IR LED on), chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống ngược s|ng(BLC), chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại 50m với công nghệ hồng ngoại thông minh. • Ống kính cố định 3.6, chuẩn chống nước IP67, điện |p DC12V, công suất 7W • Chất liệu vỏ kim loại môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 800m với c|p 75-3 ôm, kích thước Φ106mm×93.7mm, 0.58KG



1,530,000



DH-HACHDW1100EMP-A



• Độ phân giải 1/3" 1 Megapixel CMOS 25fps@720P • Cho ph}n giải HD trên tín hiệu đường d}y analog • Độ nhạy s|ng tối thiểu [email protected](0Lux IR LED on), chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống ngược s|ng(BLC), chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại 50m với công nghệ hồng ngoại thông minh. •Hỗ trợ Audio • Ống kính cố định 3.6, chuẩn ngâm nước IP67, điện |p DC12V, công suất 7W • Chất liệu vỏ kim loại môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 800m với c|p 75-3 ôm, kích thước Φ106mm×93.7mm, 0.58KG



1,600,000



HAC-HFW1100DP



• Độ phân giải 1/2.9" 1 Megapixel CMOS 25fps@720P • Cho ph}n giải HD trên tín hiệu đường d}y analog • Độ nhạy s|ng tối thiểu [email protected](0Lux IR LED on), chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống ngược s|ng(BLC), chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại 80m với công nghệ hồng ngoại thông minh. • Ống kính cố định 3.6 và 6.0mm , chuẩn ngâm nước IP67, điện |p DC12V, công suất 7W • Chất liệu vỏ kim loại + plastic, đi kèm chân đế, môi trường l{m việc từ 30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 800m với c|p 75-3 ôm, kích thước 200.2×89.1×161,2 0.58KG



1,600,000



CAMERA HDCVI 2.0MP • Camera phiên bản S3 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG, tích hợp OSD • Độ phân giải 1/2.7" 2.0Megapixel CMOS 25/30fps@1080P(1920×1080), cho HAC-HFW1200RP-S3 ph}n giải HD trên đường truyền analog. • Thời gian thực không trễ hình, độ nhạy s|ng tối thiểu 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB),tự động bù s|ng (AGC), chống ngược s|ng(BLC), Chống nhiễu (2D-DNR), tầm xa hồng ngoại 20m với công nghệ hồng ngoại thông minh • Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn ng}m nước IP67, điện |p DC12V, công suất 3.6W, chất HAC-HDW1200RP-S3 liệu vỏ Plastic, môi trường l{m việc từ -40°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 500m với c|p 75-3 ôm,kích thước 154.3mm×69.8mm×69.8mm.0,2KG đối với m~ th}n v{ Φ85.4mm×69.1mm,0.1KG đối với m~ dome



• Camera phiên bản S3 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG, tích hợp OSD HAC-HFW1200SP-S3 • Độ phân giải 1/2.7" 2Megapixel CMOS 25/30fps@1080P(1920×1080), cho phân giải HD trên đường truyền analog. • Thời gian thực không trễ hình, độ nhạy s|ng tối thiểu [email protected](0Lux IR LED on), chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống ngược s|ng(BLC), chống nhiễu (2D-DNR), tầm xa hồng ngoại 30m với công nghệ hồng ngoại thông minh • Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn ng}m nước IP67, điện |p DC12V, công suất 2.5W. HAC-HDW1200MP- Chất liệu vỏ kim loại, môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 500m với c|p 75-3 ôm,kích thước Φ70mm×165mm 0.35KG đối S3 với m~ th}n v{ Φ93.4mm×79.7mm 0.35KG đối với m~ dome • Camera phiên bản S3 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG, tích hợp OSD • Độ phân giải 1/2.7" 2Megapixel CMOS 25/30fps@1080P(1920×1080) • Cho ph}n giải HD trên đường truyền analog, thời gian thực không trễ hình • Độ nhạy s|ng tối thiểu [email protected](0Lux IR LED on), chế độ ng{y đêm(ICR), tự HAC-HDW1200EMP- động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống ngược s|ng(BLC), chống nhiễu (2D-DNR), tầm xa hồng ngoại 50m với công nghệ hồng ngoại thông minh S3 • Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn ng}m nước IP67, điện |p DC12V, công suất 3.6W • Chất liệu vỏ kim loại, môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 500m với c|p 75-3 ôm, kích thước Φ106mm×93.7mm, 0.58kg • Camera phiên bản S3 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG, tích hợp OSD • Độ phân giải 1/2.7" 2.0Megapixel CMOS 25/30fps@1080P(1920×1080) • Cho ph}n giải HD trên đường truyền analog, thời gian thực không trễ hình • Độ nhạy s|ng tối thiểu 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB),tự động bù s|ng (AGC), chống ngược s|ng(BLC), chống nhiễu (2DHAC-HFW1200DP-S3 DNR), tầm xa hồng ngoại 80m với công nghệ hồng ngoại thông minh • Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn ng}m nước IP67, điện |p DC12V, công suất 5W



1,200,000



1,340,000



1,250,000



1,720,000



1,920,000



HAC-HFW1200DP-S3



HAC-HUM1220APPIR



DNR), tầm xa hồng ngoại 80m với công nghệ hồng ngoại thông minh • Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn ng}m nước IP67, điện |p DC12V, công suất 5W • Chất liệu vỏ kim loại + Plastic, môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 500m với c|p 75-3 ôm, kích thước 241.8mm×90.2mm×83.7mm, 0.635KG



• Độ phân giải 1/2,9" 2.0Megapixel CMOS , 25/30fps@1080P • Truyền tải tín hiệu HD trên d}y c|p đồng trục không bị trễ. • Hỗ trợ điều khiển OSD trên c|p đồng trục. Độ nhạy s|ng tối thiểu 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB),tự động bù s|ng (AGC), chống ngược s|ng(BLC), chống nhiễu (2D-DNR). • Ống kính cố định 2.8mm, điện |p DC12V, công suất 2.5W, môi trường l{m việc từ 30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 800m với c|p 75-3 ôm • Góc và phạm vi phát hiện 100°/12m • Có hai mức để điều chỉnh phát hiện độ nhạy cảm



• Độ phân giải 1/2,9" 2.0 Megapixel CMOS , 30fps@1080P • Truyền tải tín hiệu SD v{ HD trên d}y c|p đồng trục không bị trễ. • Ống kính cố định 2.8mm, điện |p DC12V, công suất 2.5W, môi trường l{m việc từ 30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 800m với c|p 75-3 ôm HAC-HUM1220AP-W- • Góc và phạm vi phát hiện 100°/12m • Có hai mức để điều chỉnh phát hiện độ nhạy cảm PIR • Độ nhạy s|ng tối thiểu 0.02Lux/F2.0(Color), 0.002Lux/F2.0(B/W) on, chế độ ng{y đêm tự động, tự động c}n bằng trắng, tự động bù s|ng (AGC), chống ngược s|ng(DWDR), chống nhiễu (2D).



1,920,000



2,490,000



2,790,000



CAMERA HDCVI 2.0 MP CAO CẤP CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC



DH-HACHDW2221MH



• Độ phân giải 1/2.7" 2 Megapixel CMOS, Max 30fps@1080p, thời gian thực không trễ hình, ngõ ra tín hiệu đồng thời 1 cổng BNC HDVI v{ một cổng test BNC chế độ analog . • Độ nhạy s|ng tối thiểu 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on, chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống chói s|ng(BLC,HLC), chống ngược sáng thực WDR 120dB, chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại 30m với công nghệ hồng ngoại thông minh • Ống kính cố định 3.6mm cho góc quan sát 90° , chuẩn ngâm nước IP67, điện |p DC12V, công suất 5,5W. • Chất liệu vỏ kim loại, môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 500m với c|p 75-3 ôm, kích thước Φ93.4mm×79.7mm 0.35KG



2,400,000



DH-HACHDW2221EMP



• Độ phân giải 1/2.7" 2 Megapixel CMOS, Max 30fps@1080p, thời gian thực không trễ hình, ngõ ra tín hiệu đồng thời 1 cổng BNC HDVI v{ một cổng test BNC chế độ analog . • Độ nhạy s|ng tối thiểu 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on, chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống chói s|ng(BLC,HLC), chống ngược sáng thực WDR 120dB, chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại 50m với công nghệ hồng ngoại thông minh • Ống kính cố định 3.6mm cho góc quan sát 90° , chuẩn ngâm nước IP67, điện |p DC12V, công suất 5,5W. • Chất liệu vỏ nhôm đúc, môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 500m với c|p 75-3 ôm, kích thước Φ109.9mm×81.0mm, 0.31kg



2,680,000



DH-HACHDW2221EMP-A



• Độ phân giải 1/2.7" 2 Megapixel CMOS, Max 30fps@1080p, thời gian thực không trễ hình, ngõ ra tín hiệu đồng thời 1 cổng BNC HDVI v{ một cổng test BNC chế độ analog . • Độ nhạy s|ng tối thiểu 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on, chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống chói s|ng(BLC,HLC), chống ngược sáng thực WDR 120dB, chống nhiễu (3D-DNR), hỗ trợ mic ghi âm, tầm xa hồng ngoại 50m với công nghệ hồng ngoại thông minh • Ống kính cố định 3.6mm cho góc quan sát 90° , chuẩn ngâm nước IP67, điện |p DC12V, công suất 5,5W. • Chất liệu vỏ nhôm đúc, môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 500m với c|p 75-3 ôm, kích thước Φ109.9mm×81.0mm, 0.31kg



2,700,000



CAMERA HDCVI 2.1 MP STARLIGHT CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC



HAC-HFW2231SP



HAC-HDW2231SP



• Độ phân giải 1/2.8” 2.1MP Starlight HDCVI 25/30fps@1080P, Thời gian thực không trễ hình, ngõ ra tín hiệu đồng thời 1 cổng BNC HDCVI v{ một cổng test BNC chế độ analog. • Độ nhạy s|ng tối thiểu 0.005Lux/F1.4, 0Lux IR on, chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống chói s|ng(BLC,HLC), chống ngược sáng thực WDR 120dB, chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại đến 30m với công nghệ hồng ngoại thông minh • Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn ng}m nước IP67, điện |p DC12V, công suất 3.4W. • Chất liệu vỏ kim loại, môi trường l{m việc từ -40°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 500m với c|p 75-3 ôm, kích thước Φ70mm×165mm 0.35KG đối với m~ th}n v{ Φ93.4mm×79.7mm 0.35KG đối với m~ dome.



2,920,000



2,700,000



HAC-HDW2231SP



• Chất liệu vỏ kim loại, môi trường l{m việc từ -40°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 500m với c|p 75-3 ôm, kích thước Φ70mm×165mm 0.35KG đối với m~ th}n v{ Φ93.4mm×79.7mm 0.35KG đối với m~ dome.



2,700,000



HAC-HFW2231DP



• Độ phân giải 1/2.8” 2.1MP Starlight HDCVI 25/30fps@1080P, Thời gian thực không trễ hình, ngõ ra tín hiệu đồng thời 1 cổng BNC HDCVI v{ một cổng test BNC chế độ analog. • Độ nhạy s|ng tối thiểu 0.005Lux/F1.4, 0Lux IR on, chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống chói s|ng(BLC,HLC), chống ngược sáng thực WDR 120dB, chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại đến 80m với công nghệ hồng ngoại thông minh • Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn ng}m nước IP67, điện |p DC12V, công suất 3.4W. • Chất liệu vỏ nhôm đúc, môi trường l{m việc từ -40°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 500m với c|p 75-3 ôm, kích thước 241.8mm×90.4mm×90.4mm, 0.64kg.



3,180,000



• Độ phân giải 1/2.8” 2.1MP Starlight HDCVI 25/30fps@1080P, Thời gian thực không trễ hình, ngõ ra tín hiệu đồng thời 1 cổng BNC HDCVI v{ một cổng test BNC chế độ analog. • Độ nhạy s|ng tối thiểu 0.005Lux/F1.4, 0Lux IR on, chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống chói s|ng(BLC,HLC), chống ngược HAC-HDW2231EMP sáng thực WDR 120dB, chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại đến 50m với công nghệ hồng ngoại thông minh. • Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn ng}m nước IP67, điện |p DC12V, công suất 3.4W. • Chất liệuvỏ nhôm đúc, môi trường l{m việc từ -40°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 500m với c|p 75-3 ôm, kích thước Φ109.9mm×81.0mm, 0.34kg



2,920,000



• Độ phân giải 1/2.8” 2.1MP Starlight HDCVI 25/30fps@1080P, Thời gian thực không trễ hình, ngõ ra tín hiệu đồng thời 1 cổng BNC HDCVI v{ một cổng test BNC chế độ analog. • Độ nhạy s|ng tối thiểu 0.005Lux/F1.4, 0Lux IR on, chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống chói s|ng(BLC,HLC), chống ngược HAC-HFW2231RP-Z- sáng thực WDR 120dB, chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại đến 60m với công nghệ hồng ngoại thông minh IRE6 •Ống kính điều chỉnh điện từ 2.7~12mm cho góc quan sát từ 95°~36°, chuẩn ng}m nước IP67, điện |p DC12V, công suất 3.4W. • Chất liệu vỏ nhôm đúc, môi trường l{m việc từ -40°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 500m với c|p 75-3 ôm, kích thước 213.0mm×90.4mm×90.4mm, trọng lượng 0.55KG



5,320,000



• Độ phân giải 1/2.8” 2MP Starlight HDCVI 25/30fps@1080P, Thời gian thực không trễ hình, ngõ ra tín hiệu đồng thời 1 cổng BNC HDVI v{ một cổng test BNC chế độ analog, 1 cổng audio in v{ 1 cổng b|o động in/out • Độ nhạy s|ng tối thiểu 0.005Lux/F1.4, 0Lux IR on, chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống chói s|ng(BLC,HLC), chống ngược sáng thực WDR 120dB, chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại lên đế 50m với HAC-HDBW3231EP-Z công nghệ hồng ngoại thông minh • Ống kính điều chỉnh điện từ 2.7~12mm cho góc quan sát từ 95°~36°, chuẩn ng}m nước IP67, chống va dập IK10, điện |p DC12V, công suất 12W. • Chất liệu vỏ kim loại, môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 500m với c|p 75-3 ôm, kích thước Φ159.1mm×117.9mm, trọng lượng 0,9KG



8,200,000



• Độ phân giải 1/2.8” 2MP Starlight HDCVI 25/30fps@1080P, Thời gian thực không trễ hình, ngõ ra tín hiệu đồng thời 1 cổng BNC HDVI v{ một cổng test BNC chế độ analog, 1 cổng audio in v{ 1 cổng b|o động in/out • Độ nhạy s|ng tối thiểu 0.005Lux/F1.4, 0Lux IR on, chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống chói s|ng(BLC,HLC), chống ngược sáng thực WDR 120dB, chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại lên đế 100m HAC-HFW3231EP-Z với công nghệ hồng ngoại thông minh • Ống kính điều chỉnh điện từ 2.7~12mm cho góc quan sát từ 95°~36°, chuẩn ng}m nước IP67, chống va dập IK10, điện |p DC12V, công suất 16.6W. • Chất liệu vỏ kim loại, môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 500m với c|p 75-3 ôm, kích thước 273.2mm×95.0mm×95.0mm, trọng lượng 1,16KG



8,200,000



CAMERA HDCVI CÔNG NGHỆ MỚI ĐỘ PHÂN GIẢI 4M



HAC-HFW1400RP



HAC-HDW1400RP



• Độ phân giải 1/3" 4Megapixel CMOS 25fps@4MP, 25/30fps@1080p, 25/30fps@720p, hai ngõ ra tín hiệu ph}n giải 4MP v{ analog trên 2 đường truyền analog v{ HDCVI thời gian thực không trễ hình. • Độ nhạy s|ng tối thiểu 0.03Lux/F1.5, 0Lux IR on, chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống chói s|ng(BLC,HLC), Chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại 20m với công nghệ hồng ngoại thông minh • Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn ng}m nước IP67, điện |p DC12V, công suất 7W. Chất liệu vỏ plastic, môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 300m với c|p 75-3 ôm, kích thước 154.3mm×69.8mm×69.8mm.0,2kg đối với m~ th}n v{ Φ85.4mm×69.1mm,0.1kg đối với m~ dome



1,790,000



HAC-HDW1400RP



HAC-HFW1400SP



HAC-HDW1400MP



liệu vỏ plastic, môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 300m với c|p 75-3 ôm, kích thước 154.3mm×69.8mm×69.8mm.0,2kg đối với m~ th}n v{ Φ85.4mm×69.1mm,0.1kg đối với m~ dome



• Độ phân giải 1/3" 4Megapixel CMOS 25fps@4MP, 25/30fps@1080p, 25/30fps@720p, hai ngõ ra tín hiệu ph}n giải 4MP v{ analog trên 2 đường truyền analog v{ HDCVI thời gian thực không trễ hình. • Độ nhạy s|ng tối thiểu 0.03Lux/F1.5, 0Lux IR on, chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống chói s|ng(BLC,HLC),Chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại 30m với công nghệ hồng ngoại thông minh • Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn ng}m nước IP67, điện |p DC12V, công suất 7W. Chất liệu vỏ kim loại, môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 300m với c|p 75-3 ôm, kích thước Φ70mm×165mm 0.35kg đối với m~ th}n v{ Φ93.4mm×79.7mm 0.35kg đối với m~ dome



• Độ phân giải 1/3" 4Megapixel CMOS 25fps@4MP, 25/30fps@1080p, 25/30fps@720p, hai ngõ ra tín hiệu ph}n giải 4MP v{ analog trên 2 đường truyền analog v{ HDCVI thời gian thực không trễ hình. • Độ nhạy s|ng tối thiểu 0.03Lux/F1.5, 0Lux IR on, chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống chói s|ng(BLC,HLC), Chống ngược HAC-HDW1400EMP sáng DWDR, chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại 50m với công nghệ hồng ngoại thông minh • Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn ng}m nước IP67, điện |p DC12V, công suất 7W. Chất liệu vỏ nhôm đúc, môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 300m với c|p 75-3 ôm, kích thước Φ106mm×93.7mm, 0.58kg • Độ phân giải 1/3" 4Megapixel CMOS 25fps@4MP, 25/30fps@1080p, 25/30fps@720p, hai ngõ ra tín hiệu ph}n giải 4MP v{ analog trên 2 đường truyền analog v{ HDCVI thời gian thực không trễ hình. • Độ nhạy s|ng tối thiểu 0.03Lux/F1.5, 0Lux IR on, chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống chói s|ng(BLC,HLC), Chống ngược HAC-HDBW1400EP sáng DWDR, chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại 30m với công nghệ hồng ngoại thông minh • Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn ng}m nước IP67, chống va dập IK10, điện |p DC12V, công suất 7W. Chất liệu vỏ nhôm đúc, môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 300m với c|p 75-3 ôm, kích thước Φ109.9mm×81.0mm, 0.32kg • Độ phân giải 1/3" 4Megapixel CMOS 25fps@4MP, 25/30fps@1080p, 25/30fps@720p, hai ngõ ra tín hiệu ph}n giải 4MP v{ analog trên 2 đường truyền analog v{ HDCVI thời gian thực không trễ hình. • Độ nhạy s|ng tối thiểu 0.03Lux/F1.5, 0Lux IR on, chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống chói s|ng(BLC,HLC), Chống ngược HAC-HFW1400DP sáng DWDR, chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại 80m với công nghệ hồng ngoại thông minh • Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn ng}m nước IP67, điện |p DC12V, công suất 7W. Chất liệu vỏ nhôm đúc, môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 300m với c|p 75-3 ôm, kích thước 241.8mm×90.4mm×90.3mm, 0.77kg



Fish eye Camera



2,350,000



2,160,000



2,350,000



2,350,000



2,680,000



HAC-HFW1400TP



• Độ phân giải 1/3" 4Megapixel CMOS 25fps@4MP, 25/30fps@1080p, 25/30fps@720p, hai ngõ ra tín hiệu ph}n giải 4MP v{ analog trên 2 đường truyền analog v{ HDCVI thời gian thực không trễ hình. • Độ nhạy s|ng tối thiểu 0.03Lux/F1.5, 0Lux IR on, chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống chói s|ng(BLC,HLC), Chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại 20m với công nghệ hồng ngoại thông minh • Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn ng}m nước IP67, điện |p DC12V, công suất 7W. Chất liệu vỏ nhôm đúc, môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 300m với c|p 75-3 ôm, kích thước 76mm×72.4mm×72.5mm, 0.43kg



DH-HAC-EB2401



• Độ phân giải 1/3" 4Megapixel CMOS 25fps@4MP, 25/30fps@1080p,25/30fps@720p, hai ngõ ra tín hiệu ph}n giải 4MP v{ analog trên 2 đường truyền analog v{ HDCVI. Thời gian thực không trễ hình. • Độ nhạy s|ng tối thiểu 0.01Lux/F2.0 (Color), 0.001lux/F2.0(B/W), chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống chói sáng(BLC,HLC), chống ngược sáng thực WDR 120dB, chống nhiễu (3D-DNR) • Ống kính cố định 1.18mm panoramic, cho góc quan sát lên đến 180°, Chống va đập IK10, điện |p DC12V, công suất 2.2W. • Chất liệu vỏ nhôm đúc, môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 300m với c|p 75-3 ôm, kích thước φ110mm×56mm, 0.41kg



4,820,000



• Độ phân giải 1/3" 4Megapixel CMOS 25fps@4MP, 25/30fps@1080p,25/30fps@720p, hai ngõ ra tín hiệu ph}n giải 4MP v{ analog trên 2 đường truyền analog v{ HDCVI, thời gian thực không trễ hình. • Độ nhạy s|ng tối thiểu 0.03Lux/F1.5, 0Lux IR on, chế độ ng{y đêm(ICR), tự động c}n bằng trắng (AWB), tự động bù s|ng (AGC), chống chói s|ng(BLC,HLC), chống ngược HAC-HDW2401EMP sáng thực WDR 120dB, chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại 50m với công nghệ hồng ngoại thông minh • Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn ng}m nước IP67, điện |p DC12V, công suất 7W. Chất liệu vỏ nhôm đúc, môi trường l{m việc từ -30°C~+60°C, khoảng c|ch truyền tải trên c|p đồng trục lên đến 300m với c|p 75-3 ôm, kích thước Φ106mm×93.7mm, 0.58kg



3,250,000



1,930,000



ĐẦU GHI HÌNH HDCVI Hình ảnh



Mã sản phẩm



XVR4104C



XVR SERIES XVR4108C



XVR4104HS



XVR SERIES



XVR4108HS



XVR4116HS



XVR5104HS



XVR5108HS



XVR5116HS



XVR SERIES HCVR7104H-4M



HCVR7108H-4M



HCVR7116H-4M



HCVR7216AN-S3



Thông số kỹ thuật



• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD, Chuẩn nén hình ảnh H.264 với hai luồng dữ liệu với độ ph}n giải 1080N/720P/960H/D1(1-25fps) • Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 720P, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA, hỗ trợ xem lại 4/8 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh • Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+1, 8+2) hỗ trợ lên đến camera 2MP với chuẩn tương tích Onvif 2.4, Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(10/100M),1 cổng RS485, hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua • Hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua mạng m|y tính thiết bị di động. hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, tên miền miễn phí trọn đời dahuaddns, 1 cổng audio v{o ra hỗ trợ đ{m thoại hai chiều, chế độ chia m{n hình 1/4 đối với đầu 4 cổng v{ 1/4/8/9 đối với đầu 8 cổng, quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối, điện |p DC 12V/2A công suất không ổ cứng 10W • Môi trường l{m việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 205mm x 205mm x 40mm, trọng lượng không ổ cứng 0,5KG, chất liệu plastic. • Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD, chuẩn nén hình ảnh H.264 với hai luồng dữ liệu với độ ph}n giải 1080N/720P/960H/D1(1-25fps) • Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 720P, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA, hỗ trợ xem lại 4/8/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh • Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+1,8+2,16+2) hỗ trợ lên đến camera 2MP với chuẩn tương tích Onvif 2.4, hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(10/100M),1 cổng RS485, hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua • Hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua mạng m|y tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, tên miền miễn phí trọn đời dahuaddns, 1 cổng audio v{o ra hỗ trợ đ{m thoại hai chiều, chế độ chia m{n hình 1/4 đối với đầu 4 cổng v{ 1/4/8/9 đối với đầu 8 cổng, quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối, điện |p DC 12V/2A công suất không ổ cứng 10W • Môi trường l{m việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 205mm x 205mm x 40mm, trọng lượng không ổ cứng 0,75KG, chất liệu kim loại



• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu độ phân giải 1080P(1-15fps), 720P, 960H, D1(1-25fps) • Hỗ trợ ghi hình tất cả c|c kênh 1080P, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA, hỗ trợ xem lại 4/8/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh • Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+2,8+4,16+8) hỗ trợ lên đến camera 5MP với chuẩn tương tích Onvif 2.4 • Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(10/100M),1 cổng RS485, hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua • Hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua mạng m|y tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, tên miền miễn phí trọn đời dahuaddns, 1 cổng audio v{o ra hỗ trợ đ{m thoại hai chiều, chế độ chia m{n hình 1/4/8/9/16, quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối, điện |p DC 12V/2A công suất không ổ cứng 10W • Môi trường l{m việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 205mm x 205mm x 40mm, trọng lượng không ổ cứng 0,75KG, chất liệu kim loại



• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 4MP(1-15fps)1080P/720P/960H/D1(1~25/30fps) • Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4MP, cổng ra tín hiệu video đồng thời 1 HDMI(up to 3840x2160),1 VGA, hỗ trợ xem lại 4/8/9/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh • Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+2,8+4,16+8) hỗ trợ lên đến camera 5MP với chuẩn tương tích Onvif 2.4, Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 cổng usd 2.0 v{ 3.0, 1 cổng mạng1 RJ-45 Port (1000M), RS485, hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua • Hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua mạng m|y tính thiết bị di động. hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, tên miền miễn phí trọn đời dahuaddns, 1 cổng audio v{o ra hỗ trợ đ{m thoại hai chiều, chế độ chia m{n hình 1/4/8/9/16/25 quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối, điện |p DC 12V/2A công suất không ổ cứng 15W • Môi trường l{m việc -10 ~ 55 độ C, kích thước Mini 1U, 325mm×255mm×55mm, trọng lượng không ổ cứng 1,5KG, chất liệu kim loại. • Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080P/720P/960H/D1(1~25/30fps) • Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080P, cổng ra tín hiệu video đồng thời 1 HDMI(up to 3840x2160),1 VGA, hỗ trợ xem lại 4/8/9/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh • Hỗ trợ kết nối nhiều nh~n hiệu camera IP(16+8) hỗ trợ lên đến camera 5MP với chuẩn tương tích Onvif 2.4, Hỗ trợ 2 ổ cứng 6TB, 2 cổng usd 2.0 v{ 3.0, 1 cổng mạng1 RJ45 Port (1000M), RS485. • Hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua mạng m|y tính thiết bị di động. hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, tên miền miễn phí trọn đời dahuaddns, 1 cổng audio v{o ra hỗ trợ đ{m thoại hai chiều, chế độ chia m{n hình 1/4/8/9/16/25, quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối, điện |p DC 12V/2A công suất không ổ cứng 15W • Môi trường l{m việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 1U, 375mm×287mm×53mm, trọng



Giá bán lẻ ( VND)



2,490,000
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4,410,000
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5,640,000
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4,790,000



6,710,000



10,520,000



16,000,000



• Hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua mạng m|y tính thiết bị di động. hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, tên miền miễn phí trọn đời dahuaddns, 1 cổng audio v{o ra hỗ trợ đ{m thoại hai chiều, chế độ chia m{n hình 1/4/8/9/16/25, quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối, điện |p DC 12V/2A công suất không ổ cứng 15W • Môi trường l{m việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 1U, 375mm×287mm×53mm, trọng lượng không ổ cứng 2,3KG, chất liệu kim loại.



HCVR7216AN-4M



• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP , Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 4MP(1-15fps)1080P/720P/960H/D1(1~25/30fps) • Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4MP, cổng ra tín hiệu video đồng thời 1 HDMI(up to 3840x2160),1 VGA, hỗ trợ xem lại 4/8/9/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh • Hỗ trợ kết nối nhiều nh~n hiệu camera IP(16+8) hỗ trợ lên đến camera 8MP với chuẩn tương tích Onvif 2.4, Hỗ trợ 2 ổ cứng 6TB, 2 cổng usd 2.0 v{ 3.0, 1 cổng mạng1 RJ-45 Port (1000M), RS485, hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua. • Hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua mạng m|y tính thiết bị di động. hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, tên miền miễn phí trọn đời dahuaddns, 1 cổng audio v{o ra hỗ trợ đ{m thoại hai chiều, chế độ chia m{n hình 1/4/8/9/16/25 quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối, điện |p DC 12V/2A công suất không ổ cứng 15W •Môi trường l{m việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 1U, 375mm×287mm×53mm, trọng lượng không ổ cứng 2,3KG, chất liệu kim loại.



14,970,000



XVR5216AN



• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080N/720P/960H/D1(1-25fps)& 1080P(115fps) • Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080P, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA • Hỗ trợ xem lại 4/8 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh • Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(16+8) hỗ trợ lên đến camera 5MP với chuẩn tương tích Onvif 2.4 • Hỗ trợ 2 ổ cứng 6TB, 2 cổng usb 2.0, 1 cổng mạng RJ45(10/100M), RS485, các tính năng thông minh phát hiện vượt rào, phát hiện xâm nhập, cảnh báo mất đồ, cảnh báo quên đồ, nhận diện khuôn mặt, kết nối máy tính tiền siêu thị .... • Hỗ trợ điều khiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua • Hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua mạng m|y tính thiết bị di động. hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, tên miền miễn phí trọn đời dahuaddns, 1 cổng audio v{o ra hỗ trợ đ{m thoại hai chiều, chế độ chia m{n hình 1/4/8/9/16, quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối • Điện |p DC 12V/4A công suất không ổ cứng 15W, môi trường l{m việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 260mm x 220mm x 40mm, trọng lượng không ổ cứng 2,35KG, chất liệu kim loại.



11,700,000



HCVR4232AN-S3



• Đầu ghi hình 32 kênh,hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 với hai luồng dữ liệu độ phân giải 1080N(1-12fps), 720P, 960H, D1(125fps) • Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 720P, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA/TV, hỗ trợ xem lại 1/4/9/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh • Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP với chuẩn tương tích Onvif 2.4, hỗ trợ kết nối 2 camera IP 1080P và 4 camera IP 720P • Hỗ trợ 2 ổ cứng 8TB, 2 cổng usb 2.0, 1 cổng RS485, 1 cổng mạng RJ45(10/100/1000M), hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua • Hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua mạng m|y tính thiết bị di động. hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, tên miền miễn phí trọn đời dahuaddns, 1 cổng audio v{o ra hỗ trợ đ{m thoại hai chiều, chế độ chia m{n hình 1/4/8/9/16/25/32, quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối • Điện |p DC 12V/5A công suất không ổ cứng 15W, môi trường l{m việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 375mm x 285mm x 55mm, trọng lượng không ổ cứng 2,35KG, chất liệu kim loại.



17,060,000



XVR4232AN



• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080N(1-12fps), 720P, 960H, D1(1-25fps) • Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 720P, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA/TV, hỗ trợ xem lại 1/4/9/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh • Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP với chuẩn tương tích Onvif 2.4, hỗ trợ kết nối 2 camera IP 1080P và 4 camera IP 720P • Hỗ trợ 2 ổ cứng 8TB, 2 cổng usb 2.0, 1 cổng RS485, 1 cổng mạng RJ45(10/100/1000M), hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua • Hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua mạng m|y tính thiết bị di động. hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, tên miền miễn phí trọn đời dahuaddns, 1 cổng audio v{o ra hỗ trợ đ{m thoại hai chiều, chế độ chia m{n hình 1/4/8/9/16/25/32, quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối • Điện |p DC 12V/5A công suất không ổ cứng 15W, môi trường l{m việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 375mm x 285mm x 55mm, trọng lượng không ổ cứng 2,35KG, chất liệu kim loại.



17,180,000



• Đầu ghi hình 32 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD, Chuẩn nén hình ảnh H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080P (115fps)720P/960H/D1(1-25fps) • Hỗ trợ ghi hình tất cả c|c kênh 1080P (1-15fps), cổng ra tín hiệu video đồng thời 2HDMI/VGA/TV hỗ trợ matrix HDMI, • Hỗ trợ xem lại 1/4/9/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh • Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP với chuẩn tương tích Onvif 2.4 • Hỗ trợ kết nối Full 32 camera IP 1080P/720P, Hỗ trợ 2 ổ cứng 8TB, 3 cổng usb



XVR5232AN



XVR5432L



• Hỗ trợ ghi hình tất cả c|c kênh 1080P (1-15fps), cổng ra tín hiệu video đồng thời 2HDMI/VGA/TV hỗ trợ matrix HDMI, • Hỗ trợ xem lại 1/4/9/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh • Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP với chuẩn tương tích Onvif 2.4 • Hỗ trợ kết nối Full 32 camera IP 1080P/720P, Hỗ trợ 2 ổ cứng 8TB, 3 cổng usb 2.0, 1 cổng RS485, 1 cổng RS232, 1 cổng eSATA, 1 cổng mạng RJ45(10/100/1000M), hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua. • Hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua mạng m|y tính thiết bị di động. hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, tên miền miễn phí trọn đời dahuaddns, audio đầu v{o 1 cổng ra 1 cổng hỗ trợ đ{m thoại hai chiều. Chế độ chia m{n hình 1/4/8/9/16/25/36, quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối. • Điện |p AV 100 -240V 50-60Hz công suất không ổ cứng 40W, môi trường l{m việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 440mm x 416mm x 68mm, trọng lượng không ổ cứng 6KG, chất liệu kim loại. • Đầu ghi hình 32 kênh,hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD, Chuẩn nén hình ảnh H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080P (115fps)720P/960H/D1(1-25fps) • Hỗ trợ ghi hình tất cả c|c kênh 1080P (1-15fps), cổng ra tín hiệu video đồng thời 2HDMI/VGA/TV hỗ trợ matrix HDMI, • Hỗ trợ xem lại 1/4/9/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh • Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP với chuẩn tương tích Onvif 2.4 • Hỗ trợ kết nối Full 24/32 camera IP 1080P/720P, Hỗ trợ 4 ổ cứng 6TB, 3 cổng usb 2.0, 1 cổng RS485, 1 cổng RS232, 1 cổng eSATA, 1 cổng mạng RJ45(10/100/1000M), hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua. • Hỗ trợ xem lại v{ trực tiếp qua mạng m|y tính thiết bị di động. hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, tên miền miễn phí trọn đời dahuaddns, audio đầu v{o 4 cổng ra 1 cổng hỗ trợ đ{m thoại hai chiều, 16 kênh b|o động đầu v{o v{ 6 kênh đầu ra, chế độ chia m{n hình 1/4/8/9/16/25/36, quản lý đồng thời 128 t{i khoản kết nối • Điện |p AV 100 -240V 50-60Hz công suất không ổ cứng 40W, môi trường l{m việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 440mm x 416mm x 68mm, trọng lượng không ổ cứng 6KG, chất liệu kim loại.
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